
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ CẨM MỸ 

––––––––
Số:             /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

Cẩm Mỹ, ngày        tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thôi làm Hòa giải viên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM MỸ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 
việc hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở 
cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/06/2026 của HĐND xã Cẩm 
Mỹ về việc sắp xếp, điều chỉnh, đổi tên các ấp trên địa bàn xã Cẩm Mỹ;

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 
Cẩm Mỹ tại Văn bản số 127/MTTQ-BTT ngày 23/07/2026 và Văn phòng HĐND 
và UBND xã tại Tờ trình số 134 /TTr-VP  ngày 24/07/2026. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi làm Hòa giải viên đối với các ông (bà) có tên sau: (Danh 

sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- TT. Ủy ban Mặt trận TQVN xã;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND xã;
- Phòng Văn hoá - Xã hội xã (Đăng 
tải trên trang thông tin điện tử xã);
- Trưởng các ấp trên địa bàn xã;
- Trưởng Ban công tác Mặt trận các 
ấp trên địa bàn xã;
- Chánh, các Phó VP.UBND xã;
- Lưu: VT,VP (Phượng).

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đại Thắng
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DANH SÁCH 
CHO THÔI LÀM HÒA GIẢI VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /      /2026 của 
Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ)

STT Họ và tên Chức vụ
trong Tổ hòa giải

Tổ hòa giải ấp
(Trước khi sáp nhập)

1 Châu Ngọc Oai Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Bảo
2 Nguyễn Tấn Tài Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Bảo

3 Đinh Văn Tiệp Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Bảo

4 Nguyễn Xuân Thọ Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Lò Than

5 Đặng Thị Ngọc Tâm Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Lò Than

6 Bùi Văn Miền Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
7 Hồ Thị Hương Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
8 Nguyễn Thị Thận Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
9 Đào Minh Hiệp Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Bình
10 Phu Nhục Sám Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Bình
11 Trần Thị Thúy Kiều Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Bình
12 Nguyễn Văn Sinh Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Xuân

13 Phạm Văn Thanh Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Xuân

14 Nguyễn Đình Long Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Duyên Lãng

15 Hà Thị Tuyết Dung Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Duyên Lãng

16 Trần Xuân Tồn Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Duyên Lãng

17 Lê Thành Đồng Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Lập

18 Lê Diệu Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Lập

19 Nguyễn Thị Ngọc Hương Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Lập

20 Dương Minh Hoàng Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Tân Lập

21 Trần Hữu Vinh Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Chính Nghĩa

22 Nguyễn Văn Dũng Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Chính Nghĩa

23 Trần Văn Phương Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Chính Nghĩa

24 Trình Thanh Tân Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Chính Nghĩa

25 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Chính Nghĩa

26 Trần Hữu Nhơn Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Cam Tiên

27 Trương Thị Quyên Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cam Tiên
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STT Họ và tên Chức vụ
trong Tổ hòa giải

Tổ hòa giải ấp
(Trước khi sáp nhập)

28 Trần Văn Luân Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cam Tiên

29 Đặng Trần Thu Thủy Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cam Tiên

30 Nguyễn Nhất Anh Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cam Tiên

31 Mai Văn Mai Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cam Tiên

32 Dương Quốc Hùng Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Suối Râm

33 Trần Văn Dụ Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Râm

34 Trần Xuân Hiền Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Râm

35 Vương Thị Tám Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Râm

36 Phạm Thị Minh Trang Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Râm

37 Vũ Huy Hùng Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Suối Cả

38 Vũ Văn Thịnh Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Cả

39 Hoàng Đình Đảng Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Cả

40 Võ Thị Huệ Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Cả

41 Phạm Ánh Hồng Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Cả

42 Đoàn Hùng Cường Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Cả

43 Phan Hùng Vương Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Hoàn Quân

44 Lê Quang Thoại Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Hoàn Quân

45 Nguyễn Thị Chung Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Hoàn Quân

46 Phan Thị Hương Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Hoàn Quân

47 Vũ Văn Mạnh Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Láng Lớn

48 Cao Phương Kế Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Láng Lớn

49 Lê Thị Ngọc Dung Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Láng Lớn

50 Vũ Thị Thu Loan Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Láng Lớn

51 Trương Công Thạo Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Láng Lớn

52 Trần Công Tân Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Cẩm Sơn

53 Nguyễn Hồng Lâm Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cẩm Sơn

54 Huỳnh Ngọc Kim Hưng Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cẩm Sơn

55 Nguyễn Thị Lan Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cẩm Sơn

56 Huỳnh Thanh Tâm Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cẩm Sơn

57 Phan Thị Ngọc Ngân Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Cẩm Sơn

58 Nguyễn Anh Tuấn Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Đồng Tâm
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STT Họ và tên Chức vụ
trong Tổ hòa giải

Tổ hòa giải ấp
(Trước khi sáp nhập)

59 Nguyễn Trí Phương Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Đồng Tâm

60 Trần Thị Thanh Hồng Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Đồng Tâm

61 Võ Viết Hảo Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Đồng Tâm

62 Nguyễn Phi Long Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Đồng Tâm

63 Nguyễn Minh Mẫn Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Suối Sóc

64 Nguyễn Thị Ngọc Thu Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Sóc

65 Nguyễn Lương Di Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Sóc

66 Nguyễn Thị Ngọc Châu Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Sóc

67 Phạm Thị Út Hiền Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Sóc

68 Nguyễn Văn Chi Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Suối Sóc

69 Nguyễn Thị Hòa Hòa giải viên Tổ hòa giải ấp Suối Sóc
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